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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI LỘC 

TỈNH NGHỆ AN 

 

Số: 09/2023/QĐST-VDS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Nghi Lộc, ngày 23 tháng 10 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  Bà Lưu Thị Hồng Thể 

Thư ký phiên họp: Bà Phan Thị Hải – Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia 

phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 65/2023/TLST-VDS 

ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc yêu cầu tuyên bố một người bị mất năng lực 

hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số 38/2023/QĐST-VDS ngày 16 tháng 10 năm 2023, gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Vương Thị T – sinh năm 1965; 

Địa chỉ: xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

- Người bị yêu cầu: ông Nguyễn Hồng D - sinh năm 1963; Địa chỉ: xóm T, 

xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của ông D: bà Vương Thị Tam . 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Trong đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 29/9/2023 và lời khai trong 

quá trình giải quyết vụ việc, bà Vương Thị T trình bày: Bà và ông Nguyễn Hồng 

D kết hôn năm 1987. Hôn nhân hoàn toàn tự nguyện. Vợ chồng sống hạnh phúc 

được 01 năm thì ông D phát bệnh tâm thần nhưng chưa nặng lắm. Nguyên nhân 

là do di chứng từ khi đi bộ đội bị đá rơi đè vào người. Kể từ năm 1993 đến nay 

bệnh tâm thần của ông D nặng hơn, mỗi năm đi viện Tâm thần mấy lần. Vợ chồng 

bà có thửa đất số 894, tờ bản đồ 4 diện tích 1389m2 tại xóm T, xã N, huyện N, 

tỉnh Nghệ An nhưng vì ông D bị tâm thần nên gia đình không thể thực hiện thủ 

tục hành chính để tách thửa cho con cái được. Gia đình bà đã đưa ông D đi giám 

định tại Phân viện pháp y Bắc miền trung và có kết luận là ông D bị mất năng lực 

hành vi dân sự do bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng. Bà T yêu cầu Tòa án 

tuyên bố ông D bị mất năng lực hành vi dân sự và cho bà được làm người giám 

hộ cho ông D. 
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Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp có ý kiến: thẩm phán, thư ký và 

người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân 

sự. Đề nghị áp dụng Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 53, Điều 

57, Điều 58, Điều 59 của Bộ luật Dân sự, chấp nhận yêu cầu của bà Vương Thị 

T về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Hồng D mất năng lực hành vi dân 

sự và giao cho bà Vương Thị T làm người giám hộ cho ông D; bà T phải chịu lệ 

phí theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc nhận định: 

[1] . Về tố tụng: 

Ông Nguyễn Hồng D có nơi cư trú tại xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An 

nên Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc giải quyết là đúng quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Bà Vương Thị T là vợ của ông Nguyễn Hồng D nên theo quy định tại khoản 

1 Điều 376 Bộ luật Tố tụng dân sự, bà T có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

D bị mất năng lực hành vi dân sự. 

[2]. Về nội dung: 

Xem xét lời trình bày của người yêu cầu tại phiên họp và Kết luận giám định 

pháp y tâm thần số 21/KLGĐYC ngày 15/66/2023 của Phân viện pháp y tâm thần 

Bắc miền T thì có cơ sở để khẳng định: hiện tại ông Nguyễn Hồng D bị bệnh tâm 

thần phân liệt thể di chứng, theo Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

(IDC 10) có mã bệnh là F20.5 (Bệnh đã sa sút trí tuệ). Với thể bệnh nêu trên ông 

Nguyễn Hồng D mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Do vậy, 

căn cứ vào khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự, cần chấp nhận yêu cầu của bà Vương 

Thị T, tuyên bố ông Nguyễn Hồng D mất năng lực hành vi dân sự. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông D, cần áp dụng Điều 22, 

Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49 và khoản 1 Điều 53 Bộ luật Dân sự, giao bà 

Vương Thị T (vợ) làm người giám hộ đương nhiên của ông D. Bà T có quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của pháp luật. 

 [3]. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: bà Vương Thị T phải chịu lệ 

phí giải quyết việc dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

Điều 37 Nghị quyết 326/2019/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. 

Áp dụng Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 53, Điều 57, 

Điều 58, Điều 59 của Bộ luật Dân sự. 
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[1]. Chấp nhận yêu cầu của bà Vương Thị T:  

Tuyên bố ông Nguyễn Hồng D - sinh năm 1963, Số căn cước công dân  

040063027815 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

cấp ngày 07/11/2021 trú tại xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An bị mất năng lực 

hành vi dân sự. 

[2]. Giao cho bà Vương Thị T – sinh năm 1965, S căn cước công dân 

040165008497 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

cấp ngày 09/8/2021; trú tại tại xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An – làm người 

giám hộ cho ông Nguyễn Hồng D để thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của ông D. 

Trong khi thực hiện việc giám hộ, bà Vương Thị T có các quyền và nghĩa 

vụ như sau: 

- Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho ông D; 

- Đại diện cho ông D trong các giao dịch dân sự; 

- Có trách nhiệm quản lý tài sản của ông D như tài sản của chính mình; được 

thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của ông D vì lợi ích của ông D. 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông D. 

- Sử dụng tài sản của ông D để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết 

yếu của ông D; 

- Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của ông D; 

- Đại diện cho ông D trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực 

hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của ông D. 

[3]. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: bà Vương Thị T phải chịu 300.000 

đồng lệ phí giải quyết việc dân sự nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp 

theo Biên lai thu số 0002420 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc phát 

hành ngày 10/10/2023. 

[4]. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định, Viện kiểm sát cùng cấp có 

quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định, Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời gian 15 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra Quyết định. 

Nơi nhận: 

- Người yêu cầu; 

- VKSND huyện Nghi Lộc; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
 

 

 

 

Lưu Thị  Hồng Thể 
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